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Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng 
viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TRANG 2

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ 
nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

TRANG 4TRANG 4

Cán bộ, Nhân dân miền Nam tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Từ sáng sớm ngày 25/7, từng dòng người thuộc 
các tầng lớp Nhân dân đổ về Hội trường Thống 
Nhất (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để tiễn 
biệt người cán bộ giản dị, hết lòng, hết mực vì sự 
nghiệp phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của 
Nhân dân: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
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Chiều ngày 25/7, đoàn đại 
biểu tỉnh Lâm Đồng do 
đồng chí Nguyễn Thái 
Học - Quyền Bí thư 

Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có mặt 
tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần 
Thánh Tông, Hà Nội) để viếng Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn 
trước sự ra đi của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 
đã vào viếng đồng chí Nguyễn 
Phú Trọng. 

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng 
đã thành kính dâng hương và dành 
phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
gửi lời chia sẻ, động viên với người 
thân gia đình đồng chí.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân Lâm Đồng ghi sổ 
tang, đồng chí Nguyễn Thái Học - 
Quyền Bí thư Tỉnh ủy xúc động viết: 
“Trong những ngày qua, cán bộ, 
đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh 
Lâm Đồng đau buồn và tiếc thương 
vô hạn trước sự ra đi của đồng chí 
Tổng Bí thư về cõi vĩnh hằng. Đau 
thương mất mát này là vô cùng to 
lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân, trong đó có Đảng bộ, 
quân và dân Lâm Đồng!”.

Ghi trong sổ tang, đồng chí 
Nguyễn Thái Học khẳng định: 
Trong suốt quá trình phát triển của 
tỉnh Lâm Đồng luôn có sự quan 
tâm và những tình cảm mà đồng chí 
Tổng Bí thư dành cho tỉnh qua các 
chuyến công tác ở nhiều cương vị 
khác nhau: Năm 1993 - Tổng Biên 
tập Tạp chí Cộng sản; năm 2010 - 
Chủ tịch Quốc hội; năm 2012 - Tổng 
Bí thư của Đảng.

Những công trình dự án, những 
mô hình phát triển nông nghiệp của 
Lâm Đồng vẫn còn mang đậm dấu 
ấn về sự chỉ đạo cụ thể của đồng chí 
Tổng Bí thư. Đặc biệt trong các thế 
hệ lãnh đạo và mỗi người dân dù là 
già hay trẻ, được tiếp xúc hay chưa 
được gặp đồng chí Tổng Bí thư đều 
đọng lại những kỷ niệm sâu sắc về 
người lãnh đạo đứng đầu của Đảng 
thật giản dị, thân tình, giàu tình 
thương với mọi người dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn 
vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng viết sổ tang 
viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chuẩn bị lẵng hoa 
viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Xin nguyện với đồng chí Tổng 
Bí thư, Đảng bộ, quân và dân tỉnh 
Lâm Đồng sẽ đoàn kết một lòng 
quyết tâm thực hiện bằng được lời 
dặn dò của Tổng Bí thư là sớm ổn 
định tình hình và vượt qua khó khăn 
thử thách lúc này!… và lời nhắn: 
Gửi lời thăm anh em trong đó…”, 
đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng viết.

Trước khi vào Lâm Đồng nhận 
nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thái 
Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy có 
nhiều dịp gặp mặt đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 
thời gian công tác tại Ban Nội chính 
Trung ương, đặc biệt là trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng 
Tổ Biên soạn cuốn sách “Kiên 
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Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thắp hương 
viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dành phút mặc niệm tưởng nhớ 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, góp 
phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta 
ngày càng trong sạch, vững mạnh”. 
Chính vì vậy, đồng chí Quyền Bí 
thư Tỉnh ủy Lâm Đồng có nhiều kỷ 
niệm và dành tình cảm đặc biệt với 
Tổng Bí thư.

Trong bài viết đăng trên Báo Lâm 
Đồng với tiêu đề “Miếng khoai lang 
nướng và cái vỗ lưng của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng”, đồng chí 
Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư 
Tỉnh ủy chia sẻ: “Mỗi lần gặp Tổng 
Bí thư đều đọng lại trong tôi những 
ấn tượng sâu sắc, tình cảm không 
thể nào quên qua những lời nói 
cùng cử chỉ mộc mạc, chân thành 
của Tổng Bí thư.

Vào Lâm Đồng nhận nhiệm vụ 2 
tháng, tôi được mời ra Hà Nội dự 
Hội nghị Trung ương, tôi xin được 
gặp Tổng Bí thư nhưng được trả lời 
là khó sắp xếp vì lúc này Tổng Bí 
thư không được khỏe. Nhìn Tổng 
Bí thư phải ngồi phát biểu khai 
mạc Hội nghị Trung ương IX, ai 
cũng cảm nhận được Tổng Bí thư 
đã yếu so với mọi khi. Tôi vẫn cố 
thuyết phục vì từ lúc lên đường nhận 
nhiệm vụ đến nay, tôi vẫn chưa có 
dịp được gặp Tổng Bí thư. Vào lúc 
15h30 ngày 17 tháng 5, tôi được gặp 
Tổng Bí thư.

Gặp tôi, Tổng Bí thư hỏi nhiều 
về tình hình Lâm Đồng. Tổng Bí 
thư dặn dò: “Lâm Đồng là vùng đất 
có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát 

triển. Sự việc vừa qua nhiều tỉnh 
cũng như vậy chứ không riêng gì 
Lâm Đồng! Vào trong đó phải cùng 
với anh em cố gắng sớm ổn định 
tình hình để vượt qua khó khăn, thử 
thách lúc này”. Khi tôi chào Tổng 
Bí thư ra đến cửa, Tổng Bí thư còn 
nói với theo: “Gửi lời thăm anh em 
trong đó!”.

Cho đến bây giờ, khi Tổng Bí thư 
không còn nữa, tôi và các đồng chí 
cán bộ, đảng viên, Nhân dân Lâm 
Đồng vẫn như còn nghe vọng lại 
lời của Tổng Bí thư: “Gửi lời thăm 
anh em trong đó” chất chứa bao 
tình cảm thân thương trìu mến của 
người đứng đầu Đảng ta dành cho 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
Lâm Đồng”. PV
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Dù đến 7 giờ sáng thì 
Lễ viếng Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng 
mới bắt đầu nhưng từ 

5 giờ, nhiều người đã có mặt trước 
khu vực chờ để vào viếng. Các lực 
lượng an ninh, phục vụ có mặt từ 
sớm để thực hiện công tác kiểm tra, 
hỗ trợ các đoàn, đơn vị và Nhân dân 
đến viếng.

Là một người con của Hà Nội, 
vào Thành phố Hồ Chí Minh lập 
nghiệp từ năm 2002, mấy ngày nay, 
khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng từ trần, anh Nguyễn 
Phú Huỳnh (ngụ huyện Hóc Môn) 
lòng dạ nôn nao. Anh đã chuẩn bị 
tấm di ảnh của Tổng Bí thư để chờ 
đến ngày đến tiễn biệt bác lần cuối. 

Tấm di ảnh làm từ nguyên liệu 
ốc xà cừ được anh khắc chạm tinh 
xảo, tỉ mỉ từ đôi tay khéo léo trong 
suốt hơn 2 tháng.

Anh Nguyễn Phú Huỳnh chia sẻ: 
Xuất phát từ tình yêu, mến phục một 
vị lãnh đạo tâm huyết, giản dị, gần 
gũi nên tôi dành nhiều thời gian để 
thực hiện tác phẩm này. Và hôm nay 
đến đây, với tất cả lòng thành kính, 
tôi muốn tiễn biệt bác lần cuối!

Còn với Chánh phối sư Hương 
Phương, Phó Ban Thường trực Hội 
thánh Cao đài Minh Chơn Đạo 
(tại Cà Mau) cùng một số đại diện 
của Hội thánh đón chuyến xe lên 
Thành phố Hồ Chí Minh từ 23 giờ 
tối 24/7 để kịp lễ viếng sáng nay 
tại Hội trường Thống Nhất.

Đoàn muốn thắp nén nhang tiễn 
biệt Tổng Bí thư đáng kính, người 
luôn hết lòng lo cho Nhân dân, tận 
hiến với dân tộc đến giây phút cuối 
cùng. Thông qua sự lãnh đạo của 
Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung 
ương đã giúp cho kinh tế đất nước 
ngày càng phát triển, đời sống 
Nhân dân ngày càng ấm no hạnh 
phúc, các tôn giáo được thể hiện 
tín ngưỡng theo đúng quy định. 

Hòa chung dòng người vào viếng 
Tổng Bí thư sáng nay, bạn trẻ Phan 
Mộng Vân (ngụ quận Bình Thạnh) 
cho biết, bạn rất ấn tượng với 
những câu nói của bác Nguyễn Phú 
Trọng đối với các tầng lớp Nhân 
dân. Đó sẽ là những bài học để thế 
hệ trẻ tiếp bước, noi gương học tập. 

Đứng trước di ảnh của Tổng Bí 
thư, Vân đã không cầm được nước 
mắt. Cùng đi với Mộng Vân, bạn 
Phan Trần Kiều Duyên, 22 tuổi, ngụ 
Quận 4 chia sẻ: "Chúng em khâm 
phục đức độ, tấm gương của bác vì 
sự giản dị, tận hiến với đất nước. Qua 
đó, chúng em sẽ thể hiện tốt hơn qua 
cách sống, làm việc để xứng đáng 
hơn với công lao của Tổng Bí thư đối 
với đất nước. Em cũng mong muốn 
tuổi trẻ hôm nay sẽ học Sử tốt hơn 
để hiểu và yêu hơn những bài học, 
quá trình xây dựng và phát triển đất 
nước, trong đó có những tấm gương 
như bác Nguyễn Phú Trọng".

Bùi ngùi xúc động đến viếng 
Tổng Bí thư, đoàn viên, thanh niên 
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ 
Chí Minh dành phút mặc niệm để 
tưởng nhớ, thành kính đối với bác. 
Đại diện một bạn trẻ chia sẻ: "Tụi 
em là thế hệ trẻ, rất nhớ và thấm 
nhuần sâu sắc lời dạy của bác về 5 
tiên phong dành cho thế hệ trẻ mà 

bác đã truyền đạt tại Đại hội Đoàn 
toàn quốc vào năm 2022.

Thiết thực vâng lời dạy đó, thế hệ 
trẻ sẽ ra sức rèn luyện học tập, trau dồi 
đạo đức, quyết tâm nỗ lực thực hiện 
phấn đấu đạt được nhiều thành tích 
trong rèn luyện, học tập và công tác.

Mấy ngày qua, bằng sự tôn kính, 
quý mến Tổng Bí thư, chúng em 
đã có nhiều hoạt động tưởng nhớ 
đến bác Tổng Bí thư đồng thời 
quyết tâm thực hiện thắng lợi 
nhiều nội dung mà bác đã truyền 
dạy, gửi gắm vào thế hệ trẻ".

Thuê một chuyến xe đến Hội 
trường Thống Nhất từ sáng sớm, 
51 người của Hội Cựu chiến binh 
Quận 12 mong muốn được thắp nén 
hương tưởng nhớ và tiễn biệt người 
lãnh đạo tâm huyết, trọn tình trọn 
nghĩa với đất nước, với Nhân dân. 

Bác Đặng Trung Thành tâm sự: 
"Tổng Bí thư đã lãnh đạo toàn Đảng 
toàn quân, toàn dân ta đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác trong công 
cuộc đổi mới, vượt qua đại dịch 
COVID-19, phục hồi và phát triển 
kinh tế, nâng cao an sinh xã hội cho 
toàn dân. Đặc biệt trong công cuộc 
phòng, chống tham nhũng với ý chí 
sắt đá là không có vùng cấm, không 
có ngoại lệ, thượng tôn pháp luật".

Trong cuộc trò chuyện cùng các 

cơ quan báo chí trong thời gian chờ 
viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, Tổng Lãnh sự Trung Quốc 
tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy 
Hoa Tường đã không cầm được 
nước mắt, ông xúc động khi chia sẻ 
về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng. 

"Chúng tôi vô cùng đau buồn, 
thương tiếc trước mất mát này. 
Tổng Bí thư là người lãnh đạo vĩ 
đại của dân tộc Việt Nam. Ông đã 
cống hiến cuộc đời của mình cho 
Nhân dân và đất nước Việt Nam. 
Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong lòng 
Nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư là người bạn thân 
tình, người bạn tốt và chân thành 
của nhân dân Trung Quốc. Ông đã 
kế thừa và phát huy mối quan hệ 
bền chặt, sâu đậm với nhân dân 
và đất nước Trung Quốc là bạn bè 
tốt, láng giềng tốt" - Tổng Lãnh sự 
Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí 

Minh Ngụy Hoa Tường nói. 
"Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận 
Bình đã cùng nhau nâng cấp mối 
quan hệ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện 
và không ngừng thúc đẩy mối quan 
hệ ngày càng khăng khít và bền chặt. 
Tổng Bí thư mất đi thì người Trung 
Quốc mất đi một đồng chí tốt, người 
bạn tốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng sẽ sống mãi trong lòng người 
dân Việt Nam và Trung Quốc", ông 
Ngụy Hoa Tường chia sẻ.

Gần 12 giờ trưa, bầu trời bất chợt 
đổ cơn mưa nặng hạt. Dẫu thế, dòng 
người đổ về nơi tổ chức Quốc tang 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng 
lại. Nhiều người chạy vội cơn mưa 
khiến quần áo ướt sũng nhưng ai nấy 
đều trật tự đăng ký và xếp hàng để tiễn 
biệt lần cuối vị Tổng Bí thư kính yêu 
của Nhân dân. Theo nhandan.vn

CÁN BỘ, NHÂN DÂN MIỀN NAM TIỄN BIỆT 
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Từ sáng sớm ngày 25/7, từng dòng người thuộc các tầng lớp Nhân dân đổ về Hội trường Thống Nhất 
(Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để tiễn biệt người cán bộ giản dị, hết lòng, hết mực vì sự nghiệp 
phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn Phan Mộng Vân (trái) xúc động trước giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tuổi trẻ các đơn vị đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Từ sáng sớm, nhiều cựu chiến binh vào Hội trường Thống Nhất 
viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường chia sẻ cảm nghĩ 
với báo chí trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
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ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030; cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tập 
trung thực hiện nhiều giải pháp với 
quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, 
hành động quyết liệt để khơi thông 
“điểm nghẽn”.

Từ thực tiễn trên, UBND tỉnh 
Lâm Đồng đã ban hành các văn 
bản, yêu cầu quyết liệt hành động 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ: “Chỉ bàn làm, 

không bàn lùi”, “Không nói không, 
không nói khó, không nói có nhưng 
không làm”.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã 
yêu cầu các sở, ngành, địa phương 
khẩn trương rà soát, đánh giá, làm 
rõ nguyên nhân, có giải pháp chấn 
chỉnh, khắc phục, đẩy nhanh tiến 
độ hoàn thành các nhiệm vụ của Đề 
án 06 theo đúng phương châm: “Rõ 
người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến 
độ, rõ hiệu quả” và “Vướng mắc ở 
đâu giải quyết dứt điểm ở đó”. Với 
tinh thần khẩn trương khắc phục 

“điểm nghẽn”, các cấp, ngành đã 
đẩy mạnh công tác truyền thông sâu 
rộng đến người dân, doanh nghiệp về 
Đề án 06, DVCTT, các tiện ích trên 
ứng dụng VNeID (định danh điện 
tử), chi trả không dùng tiền mặt cho 
đối tượng hưởng chế độ an sinh xã 
hội... nhằm tạo sự thống nhất trong 
nhận thức và hành động. Đồng thời, 
đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết 
nối, liên thông các nền tảng số, cơ 
sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 
một cách đồng bộ, thực chất, hiệu 
quả. Từng bước chuẩn hóa, tái cấu 
trúc quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ 
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp không phải cung cấp 
lại các thông tin đã có.

Quyết liệt giải quyết “điểm nghẽn” 
về hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh 
Lâm Đồng đã chú trọng đầu tư các hệ 
thống thông tin cần thiết và chuyên 
ngành phục vụ công tác kết nối, chia 
sẻ dữ liệu theo Đề án 06; triển khai 
nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, hạ 
tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu của 
tỉnh theo hướng điện toán đám mây; 
tích hợp SSO (đăng nhập một lần 
duy nhất) đăng nhập bằng VNeID 

trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh và đề nghị kết nối IOC 
(Trung tâm điều hành thông minh) 
với Trung tâm dữ liệu quốc gia về 
dân cư để phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành.

Để tiếp tục thực hiện Đề án 06 
trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực chất, 
hiệu quả và bền vững, UBND tỉnh đã 
kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành 
Trung ương quan tâm, đầu tư giúp 
Lâm Đồng hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
viễn thông, đồng thời có chủ trương 
đầu tư, trang bị cho người dân vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 
các thiết bị smartphone để tiếp cận, 
làm quen với công nghệ thông tin, 
internet, tạo thuận lợi trong thực 
hiện các DVCTT và nâng cao chất 
lượng cuộc sống, phát triển các hệ 
thống, phần mềm ứng dụng công 
nghệ thông tin với giao diện trực 
quan, tối giản để hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp tiếp cận một cách dễ 
dàng nhất.

Tạo giá trị số
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã triển 

khai tổ công nghệ số cộng đồng thôn, 
tổ dân phố 12/12 huyện đã kiện toàn 
với tổng số 1.368 Tổ Công nghệ số 
cộng đồng với 9.287 thành viên. 
Tiếp tục triển khai tập huấn, đào tạo 
chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, 
viên chức, Tổ Công nghệ số cộng 
đồng, người dân, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh...

Đưa Đề án 06 đến gần dân, xây vững chắc nền móng chuyển đổi số

Bài cuối: Khơi “điểm nghẽn”, tạo giá trị

Để giải quyết "điểm nghẽn" về hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng đầu tư 
các hệ thống thông tin cần thiết và chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Đề án 06.

Quét mống mắt trong cấp thẻ căn cước. 

“Chỉ bàn làm, 
không bàn lùi”
Ngay khi triển khai Đề án 06 đã 

nhận diện những khó khăn, nhất là 
hạn chế liên quan đến pháp lý, hạ 
tầng số, công nghệ thông tin, vì vậy 
Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo để 
các cấp, ngành bám sát thực hiện. Từ 
kết quả đạt được cũng như việc nhận 
diện tốt “điểm nghẽn”, thời gian tới, 
các ngành, địa phương tiếp tục chủ 
động, đổi mới tư duy, sáng tạo, quá 
trình thực hiện phải đánh giá số liệu 
cụ thể; phân tích bất cập để hóa giải 
khó khăn; trên cơ sở đó chuyển đổi 
trạng thái nhanh, thực hiện bền vững 
về thể chế, chính sách, hạ tầng số... 

Tại Lâm Đồng, quá trình thực hiện 
còn một số “điểm nghẽn” được nhận 
diện làm chậm lộ trình triển khai 
Đề án 06 trong việc phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 liên quan 
đến 5 nhóm vấn đề về pháp lý, hạ 
tầng công nghệ thông tin, dịch vụ 
công, dữ liệu và nguồn lực. Trong 
đó, còn tình trạng “manh mún”, “cát 
cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm 
dữ liệu”; “tắc nghẽn” trong quá trình 
tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) phục vụ người dân, 
doanh nghiệp; chưa có cơ chế ưu 
đãi nhằm khuyến khích người dân, 
doanh nghiệp thực hiện DVCTT…

Nhận ra 5 “điểm nghẽn” làm chậm 
lộ trình triển khai Đề án Phát triển 

Phát triển rau OCOP ở Vườn Nhà

Sản phẩm OCOP bí mì 
sợi nhiều tiềm năng
Từ năm 2019, sản phẩm bí mì sợi 

thương hiệu Vườn Nhà Đà Lạt (HTX 
Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vườn 
Nhà Đà Lạt) có sức hút mạnh mẽ đối 
với thị trường trong và ngoài nước. 
Đây là nguồn giống mới lạ do HTX 
mua về từ Nhật Bản gieo hạt trồng 
trên diện tích 1.000 m2 nhà kính đầu 
tiên tại xã Xuân Thọ, chuyển đổi từ 
các loại rau ăn lá luân canh qua từng 
thời vụ ngắn ngày. Qua tìm hiểu quy 
trình kỹ thuật canh tác từ các nguồn 
tài liệu khác nhau, HTX chọn mật độ 
xuống giống trồng 3.000 cây/1.000 
m2, lắp đặt giàn choái cho cây thả đọt 
thành dây leo lên cao. Kết quả sau 
3 tháng chăm sóc, cây bí mì sợi thu 
hoạch đồng loạt từng quả từ gốc đến 
ngọn với hình dạng căng đầy, màu vỏ 
bóng mượt, đạt năng suất trên dưới 3 
tấn/1.000 m2, trung bình trọng lượng 
1,5 kg/quả. Đưa vào hấp cách thủy 
đến chín tới rồi cắt đôi, lấy muỗng 
múc ra từng lọn sợi mì dài để ăn trực 
tiếp hoặc phối trộn thành món mì Ý 
có hương vị bùi bùi, ngòn ngọt đặc 
trưng của cao nguyên Đà Lạt. Sau đó 

HTX đóng gói vận chuyển đến chuỗi 
200 cửa hàng phân phối các vùng, 
miền trong nước.

“Theo dự báo nhu cầu hút hàng 
của thị trường, HTX lên giá thành 
bán sỉ 150.000 đồng/kg, nhân với 
3.000 kg/1.000 m2 thành tổng doanh 
thu 450 triệu đồng/1.000 m2 trong 
năm 2019. Trừ chi phí giống, vật tư, 
công lao động, còn lại đạt lợi nhuận 
khoảng 350 triệu đồng/1.000 m2/3 
tháng. Để đảm bảo chất lượng bí mì 
sợi có lợi thế so sánh của xứ lạnh Đà 
Lạt, HTX trồng luân canh 1 lứa bí mì 
sợi và 1 lứa rau các loại, tổng cộng 
thời gian 6 tháng. Từ đó, mỗi năm 
HTX trồng và thu hoạch 2 lứa bí mì 
sợi, lứa nào cũng tiêu thụ hết trong 
vòng một tuần lễ…”, chị Lương Thị 
Yến Vân hạch toán.

Đến nay, HTX Dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp Vườn Nhà Đà Lạt liên kết 
với nông dân trong xã Xuân Thọ phát 
triển 1 ha trồng bí sợi mì, tăng quy 
mô gấp 10 lần sau 5 năm chuyển đổi. 
Hiện tại, nông dân trong TP Đà Lạt 
và vùng phụ cận mở rộng nhiều diện 
tích trồng bí sợi mì với nguồn giống 
nhiều nước khác nhau, làm tăng nguồn 

cung, giảm giá thành bằng 30% so 
với 5 năm trước. Mặc dù vậy, HTX 
đã hoàn chỉnh quy trình sản xuất, thu 
hoạch bí mì sợi đạt chất lượng khác 
biệt, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm, mang về lợi nhuận với mức khá 
hơn các loại rau ngắn ngày khác, đặc 
biệt sản phẩm được xếp hạng OCOP 
3 sao của TP Đà Lạt, bước đầu xuất 
khẩu sang các nước láng giềng như 
Singapore, Campuchia, Thái Lan... 

Nâng cấp và xếp hạng 
sao mới cho sản phẩm
OCOP
Với sản phẩm cà rốt cọng tím 

truyền thống của vùng đất đỏ thôn 
Lộc Quý, xã Xuân Thọ, HTX Dịch 

vụ nông nghiệp tổng hợp Vườn 
Nhà Đà Lạt đã liên kết với nông 
dân chuyên canh ngoài trời khoảng 
5 ha. Được xếp hạng OCOP 3 sao 
từ năm 2023 đến nay, HTX sản 
xuất thời vụ 100 ngày trên diện tích 
1.000 m2 đạt năng suất trung bình 4 
tấn vào mùa khô và 2 tấn vào mùa 
mưa. Trong thời điểm tháng 7/2024, 
mỗi ngày, HTX cung cấp cho thị 
trường trong nước trên dưới 800 
kg. Riêng cây ớt sừng Palermo xếp 
hạng OCOP 3 sao, HTX thu hoạch 
và phân phối trong nước mỗi ngày 
400 kg tại khu vực xã Đạ Sar, huyện 
Lạc Dương và 500 kg tại khu vực xã 
Trạm Hành, TP Đà Lạt. Tổng số 7 
hộ liên kết sản xuất 4 ha trên 2 khu 

vực này, HTX cung cấp giống, vật 
tư, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm với 
giá thành cao hơn giá thị trường từ 
3.000 - 5.000 đồng/kg. Phía nông 
hộ trong và ngoài thành viên HTX 
có đất sản xuất và nhân công chăm 
sóc. “Nguồn giống ớt Palermo được 
hợp tác xã đặt mua ổn định theo mỗi 
thời vụ sản xuất từ Hà Lan, chăm 
sóc đúng quy trình kỹ thuật đạt trọng 
lượng 1kg gồm 7-8 trái. Có 4 màu 
sắc ớt trái Palermo của HTX liên kết 
sản xuất với nông hộ gồm đỏ, vàng, 
cam và chocolate. Trái ớt có cơm 
dày, vị giòn ngọt, không hăng, nên 
rất được thị trường ưa chuộng, tiêu 
thụ khá nhanh sau khi thu hoạch”, 
Giám đốc Lương Thị Yến Vân 
thông tin thêm.

4 sản phẩm OCOP 3 sao còn lại 
của HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng 
hợp Vườn Nhà Đà Lạt đã và đang mở 
rộng thị trường trong và ngoài nước 
nhờ chế biến tại nhà máy của HTX 
đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn 
cầu gồm: Bột cần tây sấy lạnh, bột tía 
tô sấy lạnh, chuối Laba Cầu Đất sấy 
dẻo và hồng sấy gió. Mục tiêu đến 
cuối năm 2024, bằng các giải pháp 
tiếp cận các khu vực thị trường tiềm 
năng nội địa và xuất khẩu, HTX Dịch 
vụ nông nghiệp tổng hợp Vườn Nhà 
Đà Lạt nâng cấp 7 sản phẩm nông sản 
OCOP 3 sao nói trên lên hạng OCOP 
4 sao, đồng thời phát triển mới 5 sản 
phẩm OCOP 3 sao từ đồng rau Đà Lạt 
và các vùng phụ cận.

VĂN VIỆT

Tiếp tục nâng cao uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, tạo sự an 
tâm đối với người tiêu dùng, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp tổng 
hợp Vườn Nhà ở thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt đã và đang 
phát triển các sản phẩm rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn xếp hạng OCOP từ 
khâu sản xuất, bảo quản sau thu hoạch đến chế biến, phân phối đến 
mạng lưới tiêu thụ tại các vùng miền trong cả nước cũng như xuất khẩu.

Sản phẩm bí mì sợi của HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vườn Nhà Đà Lạt dự kiến nâng hạng 
OCOP từ 3 sao lên 4 sao vào cuối năm 2024.
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Cùng với sự phát triển của 
ngành Du lịch tỉnh Lâm 
Đồng, huyện Lâm Hà đã 

nhận được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và 
các nhà đầu tư để du lịch địa phương 
có những bước phát triển ổn định và 
bền vững. Trong đó nổi bật một số 
tour, tuyến, loại hình và điểm du lịch 
đã được hình thành, đầu tư và phát 
triển như: tuyến du lịch Đà Lạt - Tà 
Nung - Nam Ban; làng dân tộc và 
dệt thổ cẩm thôn Đam Pao (xã Đạ 
Đờn); du lịch tham quan trải nghiệm 
chế biến cà phê, vui chơi giải trí và 
nghỉ dưỡng…; lượng khách du lịch 
hàng năm tăng với tốc độ tăng trưởng 
bình quân đạt trên 20%, doanh thu 
ngành Du lịch chiếm 2,1% giá trị 
ngành dịch vụ.

Hiện, trên địa bàn huyện Lâm Hà 
có 31 cơ sở lưu trú du lịch với 360 
phòng; 1 Khu du lịch Thác Voi và 2 
điểm du lịch canh nông; 1 công ty 
lữ hành... Đến nay, Lâm Hà đang 
phát triển với các loại hình du lịch 
gồm: tham quan, nông nghiệp và 
cộng đồng.

Tại Làng sinh thái Lavela đang 
đầu tư kinh doanh cà phê, kết hợp 
với lưu trú và phục vụ tiệc ăn uống 
ngoài trời. “Hiện tại, tôi đang đầu tư 

xây dựng thêm một căn nhà để đón 
tiếp những khi có khách đoàn đến 
tham quan, nghỉ dưỡng. Với tổng 
diện tích mặt nước của hồ Phúc Thọ 
hơn 70 ha, trong tổng số diện tích kể 
trên, Làng sinh thái Lavela sở hữu 
130 m2 - đây là không gian chính, 
làm nên cảnh quan thoáng đãng của 
Làng sinh thái Lavela”, ông Bùi Anh 
Lan - chủ nhân của Làng sinh thái 
Lavela cho biết.

Để giới thiệu về lịch sử hình thành, 
con người, thành quả kinh tế - xã hội 
huyện Lâm Hà, vùng kinh tế mới 
Hà Nội…; đến nay, địa phương đã 
tổ chức 4 hội nghị triển lãm quảng 
bá thành tựu, sản phẩm kinh tế của 
huyện tại các ngày lễ, ngày kỷ niệm 
của huyện; trên 300 tin, bài giới thiệu 
các hoạt động du lịch trên hệ thống 
truyền thanh đại chúng.

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng 
trưởng du lịch bình quân hàng năm 
là 20,56%, tổng lượt khách trong và 
ngoài huyện đến tham quan nghỉ 
dưỡng trên 220.000 lượt; trong đó 
có khách quốc tế trên 18.000 lượt, 
khách qua lưu trú là 12.321 lượt. 
Đến 6 tháng đầu năm 2024, huyện 
Lâm Hà đón tiếp trên 48.788 lượt du 
khách đạt 54%; trong đó trên 18.130 
lượt khách qua lưu trú.

Đến nay, Lâm Hà có tổng số lao 
động phục vụ tại các cơ sở kinh 
doanh du lịch Lâm Hà khoảng 300 
người, trong đó lao động trực tiếp 180 
người, lao động gián tiếp 120 người, 
lao động qua đào tạo 106 người, đạt 
tỷ lệ 52%, chủ yếu là qua các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, dạy nghề.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Lâm 
Hà: Các điểm du lịch chủ yếu mang 
tính tự phát, chưa có kế hoạch phát 
triển sản phẩm du lịch cụ thể, thiếu 
sự liên kết và đồng bộ; sản phẩm du 
lịch còn đơn điệu. Bên cạnh đó, chưa 
có nhiều sản phẩm hỗ trợ du lịch khác 
như các khu vui chơi giải trí, dịch vụ, 
chưa xây dựng được sản phẩm du lịch 
mang tính đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn 
nhằm thu hút khách du lịch, nên thời 
gian lưu trú của du khách còn ngắn…

Vừa qua, huyện Lâm Hà đã tổ 
chức Hội thảo du lịch huyện năm 

2024 nhằm khai thác và phát huy 
có hiệu quả các sản phẩm du lịch 
trên địa bàn. Tại chương trình, lãnh 
đạo các sở, ngành như: Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh, Trung tâm 
Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du 
lịch; Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng; cùng 
một số doanh nghiệp, công ty và các 
tổ chức, cá nhân đang trực tiếp kinh 
doanh trong lĩnh vực du lịch đã thảo 
luận, chia sẻ kinh nghiệm những 
nội dung để quan tâm, tạo điều kiện 
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa 
phương trở thành sản phẩm du lịch 
mới, có tính cạnh tranh cao, có nét 
đặc trưng khác biệt mang thương 
hiệu du lịch của huyện và mang giá 
trị bền vững. Qua đó, tuyên truyền, 
quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình 
ảnh con người địa phương, những 
sản phẩm đặc trưng của địa phương, 
các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 

góp phần phát triển du lịch, phát 
triển kinh tế huyện Lâm Hà.

Ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ 
tịch UBND huyện Lâm Hà cho 
biết: Huyện Lâm Hà luôn xác định 
mục tiêu phát triển du lịch là ngành 
kinh tế quan trọng, là động lực thúc 
đẩy các ngành khác phát triển theo 
hướng chất lượng và bền vững. Đồng 
thời, bảo đảm phát triển du lịch theo 
hướng du lịch bền vững, văn hóa, 
du lịch sinh thái, giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục 
của dân tộc Việt Nam. Thông qua các 
hoạt động du lịch đã tạo việc làm và 
tăng thu nhập cho người dân; góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Bên cạnh đó, việc khai 
thác tài nguyên để tạo ra những sản 
phẩm mới phục vụ du lịch là một 
trong những giải pháp giúp các tổ 
chức, cá nhân, người nông dân, hợp 
tác xã, làng nghề… có thêm nguồn 
thu nhập, góp phần đa dạng hóa sản 
phẩm, tạo sức hút cho du lịch của 
huyện Lâm Hà.

Theo ông Đinh Đức Chí, trong 
thời gian tới, huyện Lâm Hà tiếp tục 
đề ra những chủ trương, chính sách 
quan tâm đến phát triển du lịch, đặc 
biệt là du lịch nông nghiệp. Song 
song đó, tăng cường tạo các điều 
kiện cho người dân tiếp cận và nâng 
cao nhận thức về các giá trị của đời 
sống văn hóa mới; từ đó, phát triển 
kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc 
sống và xây dựng gia đình ấm no, 
hạnh phúc…

THÂN THU HIỀN

Những năm qua, cùng với sự đồng hành từ các nguồn lực, huyện Lâm 
Hà tập trung đẩy mạnh, xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ các 
loại hình du lịch như tham quan, nông nghiệp và cộng đồng, qua đó 
có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lâm Hà: Khai thác lợi thế phát triển du lịch

Một góc Làng sinh thái Lavela (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà).

Từ đầu năm 2024 đến 
nay, cả nước ghi nhận 
6 trường hợp mắc bệnh 
bạch hầu, trong đó có 1 

trường hợp tử vong (tại Nghệ An). 
Trong các năm gần đây, trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận các ca 
mắc bệnh bạch hầu rải rác qua các 
năm: Năm 2018 ghi nhận 1 ca mắc 
tại huyện Đam Rông; năm 2020 ghi 
nhận 3 ca mắc tại huyện Đam Rông 
và huyện Lạc Dương.

Ngày 9/7/2024, theo báo cáo của 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
tại tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp nhận 
1 trường hợp người dân đến khai báo 
y tế tại Phòng khám Đa khoa khu 
vực Nam Ban (Lâm Hà), khai báo có 
học cùng trường, cùng Hội đồng thi 
tốt nghiệp với bệnh nhân mắc bệnh 
bạch hầu tại Nghệ An. Để đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch bệnh 
bạch hầu trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế 
Lâm Đồng đề nghị các cơ sở khám, 
chữa bệnh phổ biến lại cho nhân 
viên y tế về Quyết định số 2957/
QĐ-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y 
tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn 
đoán, điều trị bệnh bạch hầu. Các 
ca bệnh lâm sàng nghi ngờ tới bạch 
hầu cần hội chẩn với tuyến trên, 
ưu tiên lựa chọn kháng sinh theo 
hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 
bạch hầu và lấy mẫu xét nghiệm xác 
định kịp thời trường hợp mắc bệnh. 
Rà soát các trường hợp tiếp xúc gần 
với trường hợp mắc bệnh bạch hầu 
nếu có, tổ chức điều tra và điều trị 

kháng sinh dự phòng cho tất cả các 
trường hợp tiếp xúc gần theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế.

Thực hiện tốt công tác chẩn đoán 
sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh 
nhân, hạn chế đến mức thấp nhất 
các trường hợp biến chứng nặng, 
tử vong. Thực hiện các biện pháp 
phòng hộ cá nhân, các biện pháp 
kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng 
lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, 
chữa bệnh. Chuẩn bị sẵn sàng khu 
vực cách ly, buồng bệnh cách ly, 
cơ số thuốc, thiết bị y tế, vật tư, 

phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa 
chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị 
bệnh. Phối hợp với các đơn vị dự 
phòng điều tra giám sát, lấy mẫu 
bệnh phẩm và triển khai các biện 
pháp phòng, chống dịch khi phát 
hiện các trường hợp nghi ngờ mắc 
bệnh bạch hầu.

Trung tâm Y tế các huyện, thành 
phố tăng cường giám sát chặt chẽ 
tình hình bệnh bạch hầu trên địa bàn 
tỉnh, kịp thời phát hiện các trường 
hợp nghi ngờ, rà soát các trường hợp 
tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm 

xác định kịp thời trường hợp mắc 
bệnh, triển khai có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch. Rà soát, tổ 
chức tiêm bù, tiêm vét cho các đối 
tượng chưa được tiêm hoặc tiêm 
chưa đủ liều các vắc xin phối hợp 
phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn, 
nhất là tại các xã vùng sâu, xùng 
xa, nơi tiếp cận với dịch vụ y tế còn 
hạn chế và có tỷ lệ tiêm chủng thấp. 
Tăng cường truyền thông về lợi ích 
của việc tiêm vắc xin phòng bệnh 
và vận động người dân đưa trẻ em 
đi tiêm vắc xin phòng bệnh đảm 
bảo đủ mũi và đúng lịch. Rà soát, 
đảm bảo sẵn sàng công tác hậu cần, 
thuốc, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu 
phòng, chống dịch theo phương 
châm 4 tại chỗ. Tập huấn lại cho cán 
bộ y tế dự phòng, cán bộ tại Trạm Y 
tế xã, phường, thị trấn về “Hướng 
dẫn giám sát và phòng, chống bệnh 
bạch hầu” của Bộ Y tế; tăng cường 
công tác truyền thông phòng, chống 
bạch hầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh tăng cường giám sát thường 
xuyên, giám sát dựa vào sự kiện 
để phát hiện sớm các ca bệnh trong 
cộng đồng và tại các cơ sở y tế; 
theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình 
dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. 
Phối hợp với Trung tâm Y tế các 

huyện, thành phố tăng cường giám 
sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ mắc 
bệnh bạch hầu, rà soát lại tỉ lệ tiêm 
chủng các vắc xin phối hợp phòng 
bệnh bạch hầu, đánh giá nguy cơ 
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đề xuất 
tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho 
đối với các xã có tỷ lệ tiêm chủng 
thấp, các khu vực vùng sâu, vùng 
xa, vùng giáp ranh có nguy cơ bùng 
phát dịch bạch hầu, thực hiện cách 
ly, triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định. Hướng 
dẫn, phối hợp với các cơ sở khám, 
chữa bệnh trên địa bàn lấy mẫu, 
cách ly ca nghi ngờ, triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định. Tăng cường công tác 
truyền thông phòng, chống bạch 
hầu; xây dựng các tài liệu, sản phẩm, 
thông điệp truyền thông về phòng, 
chống dịch bệnh và tiêm chủng 
vắc xin phòng bệnh phù hợp với 
phong tục, tập quán, ngôn ngữ của 
địa phương.

Theo hướng dẫn giám sát và 
phòng, chống bệnh bạch hầu của Bộ 
Y tế, bệnh bạch hầu là bệnh truyền 
nhiễm cấp tính thuộc nhóm B. Bệnh 
gây ra do vi khuẩn bạch hầu sinh 
độc tố, sức đề kháng của vi khuẩn 
bạch hầu ở ngoài cơ thể rất cao, chịu 
được khô lạnh, đặc biệt khi được 
chất nhày bảo vệ. Trên đồ vải như 
chăn, màn, quần áo, gối có thể sống 
được 30 ngày; trên cốc, chén, thìa, 
bát đũa, đồ chơi có thể sống được 
vài ngày;...

Tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu
Bệnh bạch hầu lưu hành trên toàn cầu, hay gặp là các ca bệnh tản phát hoặc các vụ dịch nhỏ, chủ yếu ở 
nhóm dưới 15 tuổi không được tiêm vắc xin. Tuy nhiên, hiện nay đã ghi nhận số mắc tăng ở nhóm trẻ lớn 
hơn và người lớn tại những vùng không được tiêm chủng hoặc tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Khám sàng lọc bệnh bạch hầu cho trẻ em.
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